
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 

LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C4  

                              Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Hường( Tuần I,III,V) 

                                                                 Hoàng Thị Thắm ( Tuần II, IV) 

 

Hoạt động Tuần I 

Từ 29/9 đến 

04/10 

Tuần II 

Từ 06/10 đến 

11/10 

Tuần III 

Từ 13/10 đến 

18/10 

Tuần IV 

Từ 20/10 đến 

25/10 

Tuần V 

Từ 27/10 đến 

01/11 

Lưu 

ý 

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục sáng 

 

* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và 

từ lễ phép 

- Cô đón trẻ với thái độ ân cần niềm nở, gần gũi để từ đó trẻ tự tin thích đi học 

- Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở trên lớp. 

-Tuyên truyền đến phụ huynh về một số dịch bệnh theo mùa và cách phòng tránh cho trẻ. 

- Tuyên truyền về phòng chống dich bệnh, sốt xuất huyết, chân tay miệng. 

- Rèn trẻ thói quen lễ giáo biết chào hỏi khi đến lớp. 

 

*Cho trẻ vận động trước khi thể dục sáng:  xoay các khớp cổ, tay hông, chân,..                            

Thể dục sáng: 

* Khởi động:  

+ Cho trẻ vận động trước khi thể dục sáng: Xoay các khớp cổ, cổ tay, chân,...  

+ Đi các kiểu chân theo nhạc  

* Trọng động : Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 

- Bài tập dân vũ giúp trẻ tăng cường thể chất : Such a happy day. 

- Giao lưu khiêu vũ: Nhạc bài hát Badanamu. 

* Hồi tĩnh: Vận động nhẹ nhàng quanh chỗ tập , xếp hàng vào lớp. 

 

 

Trò chuyện 

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về cơ thể bé, về những giác quan, bộ phận trên cơ thể và chức 

năng của các giác quan đó . Cho trẻ kể lại một số sự việc đơn giản của bản thân, cho trẻ 

xem sách truyện, kể chuyện theo sự gợi ý của cô... 

- Trò chuyện gợi mở để trẻ tự giới thiệu về bản thân mình về tên, tuổi , giới tính , sở thích 

của mình. 

- Trò chuyện gợi mở về những nhu cầu của bản thân để trẻ lớn lên và khoẻ mạnh.  

 



- Nêu những việc nên và không nên để giúp cơ thể khoẻ mạnh, bé làm gì khi bị đau, chảy 

máu. (MT45)  

- Trò chuyện với trẻ về các loại đồ chơi có trong ngày Tết trung thu. 

- Trò chuyện với trẻ về ý nghĩa ngày 20/10 . 

- Trò chuyện với trẻ về địa chỉ gia đình và những người thân của trẻ. (MT30) 

 

Hoạt 

động 

học 

Thứ 

2 

Vận động 
- VĐCB: Đi 

kiễng gót  

- TCVĐ: Bắt 

bướm (MT2) 

Vận động 
-VĐCB: Bật về 

phía trước 

-TCVĐ: Tín 

hiệu 

Vận động 
- VĐCB: Tung 

bóng  

- TCVĐ: Ô tô 

vào bến 

Vận động 
- VĐCB: Đi 

ngang bước dồn 

- TCVĐ: Trèo 

qua ghế thể dục 

Vận động 
-VĐCB : Ném 

xa bằng một tay 

-TCVĐ: Chó sói 

xấu tính 

 

 

 

Thứ 

3 

Hoạt động tạo 

hình 

Tô màu trang 

phục bạn trai và 

bạn gái 

( Đề tài) 

Hoạt động tạo 

hình 

Cắt dán trang 

phục bé thích 

( Đề tài) 

Hoạt động tạo 

hình 

Tô nét, tô màu 

bạn gái 

( Đề tài ) 

Hoạt động tạo 

hình 

Xé dán trang trí 

chiếc mũ 

( Đề tài) 

( MT57) 

Hoạt động tạo 

hình 

Tô màu tranh 

gia đình bé. 

( Đề tài) 

Thứ 

4 

Khám phá 

Tết Trung Thu 

 

Khám phá 
Tôi là ai? 

Trò chuyện 

sáng 

Thông điệp: 

Giao lưu văn 

nghệ chào mừng 

20/10 cùng các 

bạn lớp C1 

Khám phá 
Bé làm gì để 

lớn lên và khỏe 

mạnh? 

Khám phá 
Những người 

thân trong gia 

đình 

Thứ 

5 

Văn học 
Thơ: Đôi mắt 

của em  

Tác giả: Lê Thị 

Mỹ Phương 

(Đa số trẻ chưa 

biết). 

 

Âm nhạc 

DH: Mời bạn ăn 

( Trần Ngọc)  

NH: Cùng bóp 

vai  

(Nhạc nước 

ngoài) 

TCÂN: Ai đang 

hát. (MT56) 

Văn học 

Thơ: Cái lưỡi 

( Đa số trẻ chưa 

biết) 

Âm nhạc 
DH: Cháu yêu 

bà  

Tác giả: Xuân 

Giao 

NH: Cho con 

Nhạc: Phạm 

Trọng Cầu 

TCÂN: Ai đoán 

giỏi. 

Văn học 
Truyện: Ba chú 

lợn con( Đa số 

trẻ chưa biết) 

 



Thứ 

6 

LQVT 

Dạy trẻ ghép 2 

đối tượng thành 

1 đôi 

LQVT 

- Dạy trẻ nhận 

biết tay phải, tay 

trái của bản thân. 

(MT28) 

LQVT 

Nhận biết số 

lượng 1-2 

 

LQVT 

Đếm số lượng 

1-2 trên đối 

tượng 

 

LQVT 

Phân biệt cao 

hơn- thấp hơn 

Thứ 

7 

Hoạt động 

khác 

Ôn nhận biết 

tay phải, tay trái 

 

Ôn tập 

Ôn những bài 

thơ đã học 

Hoạt động 

khác 

Ôn những bài 

hát đã học 

 

Ôn tập 
Ôn nhận biết 

nhóm số lượng 

1-2 

 

Hoạt động 

khác 

Ôn phân biệt 

cao hơn- thấp 

hơn. 

Hoạt động 

ngoài trời 

*HĐCĐ: 
- Cho trẻ quan 

sát cây bưởi. 

- Cho trẻ làm 

đèn lồng trung 

thu 

“ Ngày hội Bé 

vui Trung 

Thu ” 

- Cho trẻ quan 

sát bầu trời, thời 

tiết.  

- Cho trẻ quan 

sát vườn hoa 

của trường 

- Trò chuyện về 

công việc của 

cô bán hàng  

- Hoạt động tại 

phòng thể chất 

*HĐCĐ:  
- Trò chuyện với 

trẻ về gia đình 

bé. 

- Cho trẻ quan 

sát cây khế 

- Cho trẻ quan 

sát quan sát cây 

dừa 

- Cho trẻ quan 

sát bầu trời , thời 

tiết  

- Giao lưu với 

lớp C1 

* TCVĐ:  
- Bắt chước tạo 

dáng 

- Nhảy qua suối 

nhỏ 

- Lộn cầu vồng 

-Tung cao hơn 

nữa 

- Nhảy qua suối 

*HĐCĐ: 
- Cho trẻ quan 

sát thí nghiệm 

thổi bóng bằng 

bột pakingsoda. 

- Cho trẻ quan 

sát vườn hoa 

mười giờ  

- Giao lưu văn 

nghệ chào mừng 

ngày 20/10 với 

các bạn lớp C1. 

- Trò chuyện với 

trẻ về một số đồ 

dùng nguy hiểm 

trong gia đình  

- Cho trẻ dạo 

chơi tham quan 

quanh khuôn 

viên trường 

*TCVĐ: 
- Bịt mắt bắt dê 

- Gieo hạt 

*HĐCĐ:  

- Quan sát cây 

hoa ngũ sắc. 

- Quan sát vườn 

hoa cúc gỗ . 

- Cho trẻ quan 

sát công việc 

của bác lao 

công. 

-Tưới hoa trong 

vườn 

 

-Hoạt động thí 

nghiệm “chìm - 

nổi ” 

- Nhặt lá cây 

trong sân 

trường  

*TCVĐ:  

- Gieo hạt 

- Về đúng nhà 

- Nhảy qua suối 

* HĐCĐ: 

- Cho trẻ quan 

sát vườn hoa . 

- Cho trẻ quan 

sát phòng bác 

bảo vệ  

- Tham gia hoạt 

động giao lưu 

“ Ngày hội 

Tiếng Anh ” 

- Cho trẻ quan 

sát  vườn rau 

trong trường. 

- Tham quan  

khu nấu ăn 

trong trường . 

- Đi dạo quanh 

sân trường 

 

 



*TCVĐ: 
- Chi chi chành 

chành. 

- Nhảy qua suối 

nhỏ. 

- Ô tô và chim 

sẻ 

- Chuyền bóng  

- Rồng rắn lên 

mây  

- Mèo đuổi 

chuột. 

* Chơi tự chọn: 

Đồ chơi ngoài 

trời, lá cây, 

phấn… (MT35) 

 

nhỏ 

- Chó sói xấu 

tính  

* Chơi tự chọn: 

Với các loại hột 

hạt, đồ chơi 

ngoài trời với lá 

cây và vật liệu 

thiên nhiên, với 

phấn, vòng , 

bóng, gậy, với lá 

cây, .......  

- Trời nắng, trời 

mưa 

-Tung cao hơn 

nữa 

- Nhảy lò cò 

- Bóng tròn to 

*Chơi tự chọn: 

Với nguyên vật 

liệu thiên nhiên, 

với sỏi, phấn, 

vòng, gậy, dây 

chun  

với các loại 

lá........  

nhỏ 

- Bắt bướm 

- Chuyền bóng  

- Thi xem ai 

nhanh 

* Chơi tự chọn: 

với giấy, vòng, 

gậy, với lá cây, 

phấn, hột hạt, 

với đồ chơi 

ngoài trời ........ 

- Nhặt lá trong 

bể cát  

* TCVĐ:  

- Mèo đuổi 

chuột 

 - Gieo hạt 

- Trời nắng trời 

mưa  

- Nhảy lò cò 

- Bịt mắt bắt 

dê… 

* Chơi tự chọn : 

Đồ chơi ngoài 

trời , phấn , hột 

hạt , bảng gài 

chun … 

Hoạt động 

góc 

Góc trọng tâm :  

- Làm đồ chơi trung thu (T1), Khu chung cư (T2),Làm hoa tặng cô, tặng mẹ (T3),Bé thực 

hành đồ dùng montessori (T4), Bé làm bánh mì phết sữa(T5) 

* Góc phân vai: - Nấu ăn: Làm bánh, nấu các món ăn bé thích, tập làm đầu bếp.  

- Bác sĩ: Bác sĩ gia đình. 

- Bán hàng: Siêu thị của bé. 

* Góc học tập: Nhận biết đặc điểm, công dụng, với cách sử dụng của một số đồ dùng cá 

nhân, phân biệt phía trên - dưới, trước – sau, phân biệt cao- thấp. 

-Tập kể lại chuyện những chiếc kẹp hoa. Xem sách. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu 

cầu.  

* Góc khám phá: Bé tìm hiểu về bạn trai, bạn gái, trang phục của bé, Bé lớn lên và khỏe 

mạnh nhờ các loại thực phẩm gì.... 

*Góc kĩ năng: Bé thực hành kĩ năng đóng mở cúc áo, kĩ năng bóc trứng… 

 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Thực hành: mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, ăn hết xuất, không đùa nghịch, không làm 

đổ vãi thức ăn. Rửa tay trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn. 

 



Vận động nhẹ nhàng : Tập tầm vông, trời nắng trời mưa, nu na nu nống, vận động nhẹ 

nhàng theo nhạc…  

Hoạt động 

chiều 

- Rèn trẻ cách 

rửa tay  

- Đọc truyện 

cho trẻ nghe “ 

Cháo ngọt” 

- Rèn trẻ cách 

lấy cất vở, học 

liệu đúng nơi 

quy định  

- Làm bài tập 

trong vở LQVT 

- Cho trẻ chơi 

trò chơi hát nối 

tiếp theo tay cô 

- Lao động dọn 

vệ sinh lớp học 

cùng cô 

 

- Cho trẻ nhận 

biết một số hành 

vi tốt trong ăn 

uống 

- Tiếp tục rèn trẻ 

cách rửa tay 

- Dạy trẻ bài thơ 

" Cô dạy " 

- Cho trẻ làm bài 

trong vở LQVT 

- Dạy trẻ cách 

sắp xếp đồ chơi 

gọn gàng 

- Lao động dọn 

vệ sinh lớp học 

cùng cô(MT10 

 

- Kể chuyện cho 

trẻ nghe  

- Rèn trẻ cách sử 

dụng nguyên 

liệu sáng tạo 

trong hoạt động 

tạo hình  

Khám phá : 
Tìm hiểu về 

ngày 20/10 

- Cho trẻ làm 

bài trong vở 

LQVT  

- Lao động dọn 

vệ sinh lớp học 

cùng cô 

- Biết cất dọn đồ 

chơi đúng nơi 

quy đinh. 

(MT50)  

- Dạy trẻ hát 

bài “ Đôi và 

một”  

- Kể chuyện 

cho trẻ nghe 

- Cho trẻ soi 

gương và trò 

chuyện về bản 

thân trẻ 

- Cho trẻ làm 

bài trong vở 

LQVT 

- Rèn trẻ cách 

về hàng và dàn 

hàng tập TD 

- Lao động dọn 

vệ sinh lớp học 

cùng cô  

- Rèn kỹ năng 

rót nước từ bình 

vào cốc 

- Đọc đồng dao: 

Bịt mắt bắt dê. 

- Hướng dẫn 

TC: Chiếc túi kì 

diệu 

- Ôn các bài hát 

đã học 

- Làm bài trong 

vở LQVT  

- Lao động dọn 

vệ sinh lớp học 

cùng cô 

 

Chủ đề - Sự 

kiện 

Tết Trung Thu Tôi là ai? Chào mừng 

ngày Phụ nữ 

Việt Nam 20/10 

Bé làm gì để 

lớn lên và khỏe 

mạnh?  

 

Những người 

thân trong gia 

đình bé. 

 

 

 

   


